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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BXD, ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- BLĐ. VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Vĩnh Long, Đài PTTH Vĩnh Long;
- Cổng TTĐT của tỉnh;
- Phòng VH-XH, KT-NV, TH;
- Lưu: VT, 3.01.02.
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QUY ĐỊNH
ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Quy định).
b) Việc đặt tên, đổi tên đường chuyên dùng và đặt số hiệu đường bộ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.
2. Đối tượng áp dụng
Quy định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Yêu cầu, nguyên tắc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng
1. Việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng phải đảm bảo các nguyên tắc chung theo quy định tại:
a) Mục 1 Chương II của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy chế kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP).
b) Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
c) Mục I của Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP.
2. Các danh nhân trong cùng lĩnh vực hoặc cùng thời kỳ lịch sử, thì được ưu tiên xem xét đặt tên, đổi tên cho các đường và công trình công cộng trong cùng địa bàn đô thị. Khi chọn tên, lưu ý sự phù hợp của lĩnh vực, thời kỳ hoạt động của danh nhân và ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó với đặc điểm lịch sử và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương hiện nay.
(Ví dụ: Các danh nhân trong lĩnh vực y tế được ưu tiên xem xét đặt tên cho các công trình y tế hoặc tuyến đường có các công trình y tế hiện hữu; các danh nhân trong thời kỳ cách mạng, thời kỳ đổi mới đất nước được ưu tiên xem xét đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trong các khu dân cư, khu đô thị mới phát triển trong thời kỳ đổi mới đất nước)
3. Trong các khu dân cư, khu đô thị mới chưa có đường được đặt tên, có thể sử dụng tên địa danh tại địa phương đó hoặc tên khu dân cư, khu đô thị được phê duyệt ghép với số tự nhiên phía sau để đặt tên các đường trong khu. Số tự nhiên phía sau được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây.
(Ví dụ: Đường Long Thuận 1, Long Thuận 2; đường Phú Đức 1, Phú Đức 2; đường Hoàng Hảo 1, Hoàng Hảo 2)
4. Không đặt tên, đổi tên đường hoặc cùng loại công trình công cộng trùng nhau hoặc bằng các tên gọi khác nhau của một danh nhân trên cùng địa bàn đô thị, trừ các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Mục I của Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT.
Điều 3. Tiêu chí lựa chọn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng
1. Tên đường được lựa chọn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Điều 10 của Quy chế kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và Mục III của Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT.
2. Tên công trình công cộng được lựa chọn theo quy định tại Điều 14 của Quy chế kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP.
3. Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long có nhiệm vụ nghiên cứu, xác lập Ngân hàng tên theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Quy chế kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP và điểm c khoản 2 Mục V của Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT.
Chương II
THẨM QUYỀN, CÁCH THỨC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Điều 4. Thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng
1. Thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Điều 15, Điều 16 của Quy chế kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ- CP và Điều 4 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.
2. Thẩm quyền đặt đổi tên công trình công cộng cụ thể như sau:
a) Công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đặt tên, đổi tên là các công trình công cộng thuộc cấp đặc biệt, cấp I theo quy định tại Bảng 1.1
Phân cấp công trình sử dụng cho mục đích dân dụng ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BXD, ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
b) Công trình công cộng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đặt, đổi tên là các công trình công cộng thuộc cấp II theo quy định tại Bảng 1.1 Phân cấp công trình sử dụng cho mục đích dân dụng ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BXD.
c) Công trình công cộng do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định đặt tên, đổi tên là các công trình công cộng thuộc cấp III, cấp IV theo quy định tại Bảng 1.1 Phân cấp công trình sử dụng cho mục đích dân dụng ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BXD.
Điều 5. Thành lập Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng cấp tỉnh; Tổ tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng cấp huyện
1. Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng cấp tỉnh (gọi tắt là Hội đồng tư vấn tỉnh) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập. Hội đồng tư vấn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực, Tổ thư ký gồm các thành viên của các cơ quan có liên quan.
a) Thành phần Hội đồng tư vấn tỉnh bao gồm đại diện các cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số nhà nghiên cứu về các lĩnh vực có liên quan.
b) Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh
- Tổng kiểm kê tên các đường và công trình công cộng của các đô thị trong tỉnh đã được đặt tên. Mỗi đô thị có hồ sơ riêng và tên được xếp theo loại (tên địa danh; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu; tên di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh; tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng tiêu biểu; tên danh nhân); mỗi loại tên được xếp theo thứ tự A, B, C.
- Phát hiện những tên đường trùng nhau, chưa đúng hoặc chưa hợp lý để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh đổi tên.
- Xác lập ngân hàng tên (danh mục tên được lựa chọn, lưu trữ) để có thể sử dụng lâu dài cho việc đặt tên đường và công trình công cộng cần đặt tên ở các đô thị trong tỉnh.
- Lựa chọn những tên phù hợp trong ngân hàng tên dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp.
2. Tổ tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng cấp huyện (gọi tắt là Tổ tư vấn) do Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định thành lập. Tổ tư vấn do Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện làm cơ quan thường trực, Tổ thư ký gồm các thành viên của các cơ quan có liên quan.
a) Thành phần Tổ tư vấn gồm đại diện nhân sự các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện tương tự thành phần Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng cấp tỉnh.
b) Nhiệm vụ của Tổ tư vấn huyện:
Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức là chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý công trình công cộng khảo sát, phân loại đường và công trình công cộng trên địa bàn cần đặt tên, đổi tên và hướng dẫn các địa phương, đơn vị lập hồ sơ thủ tục đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo quy định; thống kê tên đường và công trình công cộng đã được đặt tên; rà soát, phát hiện đường và công trình công cộng đặt tên trùng nhau, đặt tên chưa đúng hoặc chưa hợp lý để tham mưu Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng cấp tỉnh tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.
Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại địa bàn.
Thẩm định hồ sơ đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, đặt tên theo thẩm quyền và hồ sơ UBND cấp huyện trình Hội đồng tư vấn tỉnh theo Quy định này.
Điều 6. Cách thức đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng
1. Đối với đường và công trình công cộng thuộc thẩm quyền đặt tên, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh:
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức là chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý công trình công cộng phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi có nhu cầu đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng lập tờ trình đề nghị đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý, gửi tờ trình của UBND cấp huyện về Hội đồng tư vấn tỉnh (qua cơ quan Thường trực là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Hồ sơ kèm theo gồm:
a) Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện về việc đặt, đổi tên đường, công trình công cộng;
b) Bảng trình bày khái quát dự kiến đặt, đổi tên đường và công trình công cộng (tóm tắt tiểu sử nhân vật, ý nghĩa sự kiện lịch sử của tên dự kiến để đặt, đổi tên các đường và công trình công cộng);
c) Sơ đồ vị trí đường, công trình công cộng dự kiến đặt tên; Bảng mô tả về hiện trạng, quy mô, cấp công trình và các văn bản khác có liên quan.
d) Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và nhân dân cấp huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Tổ tư vấn cấp huyện; Biên bản họp Tổ tư vấn cấp huyện; Biên bản họp lấy ý kiến nhân dân nơi có tuyến đường và công trình công cộng dự kiến đặt tên.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy định tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo thẩm quyền.
2. Đối với tên đường và công trình công cộng thuộc thẩm quyền đặt tên, đổi tên của Ủy ban nhân dân cấp huyện:
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức là chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý công trình công cộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhu cầu đặt tên, đổi tên đường lập tờ trình đề nghị đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý, gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin (Cơ quan Thường trực Tổ tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng cấp huyện).
Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, gửi văn bản thỏa thuận với Hội đồng tư vấn tỉnh (thông qua cơ quan Thường trực Hội đồng là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc thẩm quyền.
Điều 7. Lấy ý kiến về dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng
1. Đối với đường và công trình công cộng thuộc thẩm quyền đặt tên, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh:
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức là chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý tuyến đường và công trình công cộng phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện xây dựng dự thảo hồ sơ dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cấp huyện, các nhà nghiên cứu trước khi tổ chức họp lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân trên địa bàn. Đồng thời công bố công khai dự thảo hồ sơ dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện để nhân dân tham gia ý kiến trước khi gửi Tổ tư vấn huyện thẩm định.
Sau khi có kết quả thẩm định và lấy ý kiến, UBND cấp huyện chuyển hồ sơ về Thường trực Hội đồng tư vấn tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ban ngành tỉnh, thành viên Hội đồng tư vấn cấp tỉnh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố công khai hồ sơ dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để nhân dân tham gia ý kiến.
2. Đối với đường và công trình công cộng thuộc thẩm quyền đặt tên, đổi tên của Ủy ban nhân dân cấp huyện:
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức là chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý công trình công cộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhu cầu đặt, đổi tên đường phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện xây dựng hồ sơ dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng. UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cấp xã, các nhà nghiên cứu trước khi tổ chức họp lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, công bố công khai hồ sơ dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã để nhân dân tham gia ý kiến trước khi gửi Tổ tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng cấp huyện thẩm định.
Sau khi có kết quả lấy ý kiến, UBND cấp xã chuyển hồ sơ về Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện để tổ chức lấy ý kiến của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cấp huyện, Thành viên Tổ tư vấn, các nhà nghiên cứu và công bố công khai dự thảo hồ sơ dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện để nhân dân tham gia ý kiến.
3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khi được ủy quyền đặt tên các công trình công cộng phải thực hiện lấy ý kiến theo quy định tại Điều 17 của Quy chế kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP và Quy định này.
Điều 8. Công bố, gắn biển tên đường và công trình công cộng và thực hiện tuyên truyền
1. UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai việc đặt, đổi tên đường, công trình công cộng trên địa bàn quản lý, theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Quy chế kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP và khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện phổ biến, tuyên truyền việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng; làm rõ ý nghĩa sự kiện lịch sử, giá trị di tích, công trạng của danh nhân được chọn để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn quản lý để mọi người được biết.
2. UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện việc gắn biển tên đường và công trình công cộng thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại khoản 3
Điều 17 của Quy chế kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lắp đặt bảng tóm tắt tiểu sử danh nhân, ý nghĩa địa danh, sự kiện và danh từ được chọn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại vị trí trang trọng, không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
3. Quy cách biển tên đường thực hiện theo quy định tại Mục VII của Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT .
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Là cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh, chủ trì phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.
2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Quy định này và những quy định khác của pháp luật về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
3. Tham mưu Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng do tỉnh quản lý; điều chỉnh, bổ sung Ngân hàng tên. Hướng dẫn, kiểm tra việc gắn biển tên đường, bảng tóm tắt tiểu sử danh nhân, ý nghĩa địa danh, sự kiện và danh từ.
4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị đặt đổi tên đường, công trình công cộng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, HĐND tỉnh do Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức là chủ đầu hoặc đơn vị quản lý công trình công cộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi có nhu cầu đặt, đổi tên trình; thực hiện thủ tục trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh.
5. Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng và các sở ban ngành có liên quan phổ biến, tuyên truyền việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng; làm rõ ý nghĩa địa danh, sự kiện và danh từ được chọn để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng để nhân dân được biết.
6. Nghiên cứu, hướng dẫn quy cách bảng tóm tắt tiểu sử danh nhân, ý nghĩa địa danh, sự kiện và danh từ được chọn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng để việc lắp đặt các bảng tóm tắt đảm bảo mỹ quan và đồng bộ trên địa bàn.
7. Lập dự toán, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách tỉnh phân bổ cho công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
1. Thẩm định hồ sơ, tài liệu thông số kỹ thuật đường và công trình giao thông đường bộ dự kiến đặt tên, đổi tên thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc gắn biển tên đường và công trình giao thông đường bộ.
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
Nghiên cứu Thông tư số 06/2021-BXD của Bộ Xây dựng và các quy định liên quan để phối hợp xác định đúng cấp của công trình xây dựng làm cơ sở để xem xét, đặt tên công trình công cộng theo đúng thẩm quyền của Quy định này.
Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ kinh phí cho việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc nhiệm vụ của cấp tỉnh; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố phân bổ kinh p hí cho việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc nhiệm vụ của cấp huyện.
Điều 13. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan
1. Phối hợp tham mưu thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng và các công việc khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
2. Đề xuất chọn tên đưa vào Ngân hàng tên.
3. Phối hợp thực hiện tuyên truyền việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng; ý nghĩa sự kiện lịch sử, giá trị di tích, công trạng của danh nhân được chọn để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng để mọi người được biết.
Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
1. Theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý.
2. Quyết định đặt tên, đổi tên công trình công cộng thuộc thẩm quyền hoặc khi được UBND tỉnh ủy quyền. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đặt, đổi tên các đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý, theo thẩm quyền.
3. Đề xuất chọn tên đưa vào Ngân hàng tên.
4. Chỉ đạo công tác tuyên truyền việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn; ý nghĩa sự kiện lịch sử, giá trị di tích lịch sử - văn hóa, công trạng của danh nhân được chọn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng để nhân dân được biết.
5. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn biển tên đường và công trình công cộng theo quy định.
6. Phân bổ nguồn kinh phí ngân sách cấp huyện đảm bảo cho công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
Điều 15. Điều khoản thi hành
1. Các tên đường và công trình công cộng đã có trước khi ban hành Quy định này được tiếp tục sử dụng. Không thực hiện lại trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên theo Quy định, trừ các trường hợp quy định tại Điều 5 của Quy chế kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định, nếu có khó khăn , vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh) để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành./.
